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1 M-1 Nguyễn Trọng Hoàng Anh 16/08/2001 Nam SXCT 50514492 Nghệ An Không khám sức khỏe

2 M-2 Nguyễn Văn Tiến 19/02/2002 Nam SXCT 51102947 Bắc Giang Khám sức khỏe

3 M-3 Lê Văn Tùng 03/10/1988 Nam SXCT 51105236 Thanh Hóa Khám sức khỏe

4 M-4 Nguyễn Duy Đức 22/02/1989 Nam SXCT 51102775 Bắc Giang Khám sức khỏe

5 M-5 Phạm Ngọc Ánh 16/10/1989 Nam SXCT 51100840 Hải Dương Khám sức khỏe

6 M-6 Nguyễn Đặng Thái Phong 09/07/2001 Nam SXCT 50507270 Quảng Ninh Khám sức khỏe

7 M-7 Đỗ Ngọc Bảo 14/06/1997 Nam SXCT 50523462 Bình Phước Khám sức khỏe

8 M-8 Trần Đăng Khoa 12/08/1999 Nam SXCT 50509308 Ninh Bình Khám sức khỏe

9 M-9 Trần Văn Tiến 25/05/1999 Nam SXCT 50509039 Thái Bình Khám sức khỏe

10 M-10 Nguyễn Văn Tuấn 02/12/1999 Nam SXCT 50521355 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

11 M-11 Đinh Thế Lộc 09/03/1993 Nam SXCT 50524631 Bến Tre Khám sức khỏe

12 M-12 Mai Văn Minh 20/08/1999 Nam SXCT 50520342 Quảng Trị Khám sức khỏe

13 M-13 Nguyễn Khắc Tuấn 16/12/1994 Nam SXCT 50520410 Quảng Trị Khám sức khỏe

14 M-14 Nguyễn Như Tuấn 29/05/1992 Nam SXCT 50514801 Nghệ An Khám sức khỏe

15 M-15 Nguyễn Văn Phước 16/03/1999 Nam SXCT 50520819 Thừa Thiên Huế Khám sức khỏe

16 M-16 Nguyễn Văn Thanh 03/06/1999 Nam SXCT 50516579 Nghệ An Khám sức khỏe

17 M-17 Nguyễn Văn Tuấn 28/04/1999 Nam SXCT 50514105 Nghệ An Khám sức khỏe

18 M-18 Phan Phi Nhạn 19/11/1990 Nam SXCT 50525801 Cà Mau Khám sức khỏe

19 M-19 Trần Thái Thành 10/06/1994 Nam SXCT 50520874 Thừa Thiên Huế Khám sức khỏe

20 M-20 Trương Ngọc Rinh 25/11/1994 Nam SXCT 50520042 Quảng Trị Khám sức khỏe

21 M-21 Bùi Thị Hiền 01/01/2003 Nữ SXCT 91215007 Nghệ An Khám sức khỏe

22 M-22 Bùi Thị Phượng 02/08/2003 Nữ SXCT 51103620 Hòa Bình Khám sức khỏe

23 M-23 Cù Thị Thanh 05/05/2003 Nữ SXCT 91210050 Thanh Hóa Khám sức khỏe

24 M-24 Đậu Thị Tuyết 08/03/2004 Nữ SXCT 51107104 Nghệ An Khám sức khỏe

25 M-25 Dương Thị Trang 02/02/2004 Nữ SXCT 51105024 Thanh Hóa Khám sức khỏe

26 M-26 Nguyễn Thị Kim Ngân 28/09/2003 Nữ SXCT 51111201 Gia Lai Khám sức khỏe

27 M-27 Nguyễn Thị Thanh Huyền 12/08/2002 Nữ SXCT 91210841 Thanh Hóa Khám sức khỏe

28 M-28 Nguyễn Thu Hà 19/03/2001 Nữ SXCT 51103629 Hòa Bình Khám sức khỏe

29 M-29 Phạm Phương Quyên 12/12/2001 Nữ SXCT 51103181 Bắc Ninh Khám sức khỏe

30 M-30 Phạm Thị Lan 23/01/2000 Nữ SXCT 51104793 Thanh Hóa Khám sức khỏe
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31 M-31 Phạm Thị Thanh Thùy 29/08/2003 Nữ SXCT 91214478 Nghệ An Khám sức khỏe

32 M-32 Trần Thị Ngọc Ánh 14/05/2004 Nữ SXCT 51108743 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

33 M-33 Vũ Thị Quỳnh Trang 21/08/2002 Nữ SXCT 91200884 Hải Phòng Khám sức khỏe

34 M-34 Chu Văn Tiến 20/11/1992 Nam SXCT 50522559 Đắk Nông Khám sức khỏe

35 M-35 Nguyễn Hữu Hào 02/09/1991 Nam SXCT 50518882 Thanh Hóa Khám sức khỏe


